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Lớp...............
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	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
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MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 3
(Phần kiểm tra đọc)



	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	
	...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................



I. Kiểm tra đọc thành tiếng: (4 điểm)

- HS bốc thăm và trả lời câu hỏi (theo phiếu).

II. Kiểm tra đọc hiểu, kiến thức tiếng Việt: (6 điểm) - Thời gian 35 phút
Đọc thầm bài đọc và trả lời câu hỏi:

BÀI HỌC CỦA GÀ CON
          Một hôm vào một ngày đẹp trời, Vịt con và Gà con đang chơi trốn tìm trong rừng, bỗng nhiên có một con Cáo già xuất hiện. Nhìn thấy Cáo, Vịt con sợ quá khóc ầm lên. Gà con thấy thế vội bỏ mặc Vịt con, bay lên cành cây để trốn. Chú giả vờ không nghe, không thấy Vịt con đang hoảng hốt kêu cứu.

          Cáo già đã đến rất gần, Vịt con sợ quá, quên mất bên cạnh mình có một hồ nước, chú vội vàng nằm giả vờ chết. Cáo già vốn không thích ăn thịt chết, nó lại gần Vịt con, ngửi vài cái rồi sau đó bỏ đi.

          Gà con đậu trên cây cao thấy Cáo già bỏ đi, liền nhảy xuống. Ai dè "tùm" một tiếng, Gà con rơi thẳng xuống hồ nước, cậu chới với kêu:

          - Cứu tôi với, tôi không biết bơi!

          Vịt con nghe tiếng kêu, không ngần ngại lao xuống cứu Gà con lên bờ. Rũ bộ lông ướt sũng, Gà con xấu hổ nói:

          - Cậu hãy tha lỗi cho tớ, sau này nhất định tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa.

                                                         Theo Những câu chuyện về tình bạn

Dựa vào nội dung bài đọc khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng trong câu 1,2,3,5,7  và  hoàn thành các bài tập sau:
Câu 1. (0,5 điểm) Thấy Vịt con kêu khóc, Gà con đã làm gì?
A. Bỏ mặc Vịt con, bay lên cành cây để trốn.
B. Chú mặc kệ Vịt con đang hoảng hốt kêu cứu.

C. Bỏ mặc Vịt con, bay lên cành cây để trốn, giả vờ không nghe, không thấy Vịt con đang hoảng hốt kêu cứu.

Câu 2. (0,5 điểm) Cáo già đến gần, Vịt con đã làm gì để thoát thân?

A. Vịt con vội vàng nằm giả vờ chết.
B. Vịt con hoảng hốt kêu cứu.
C. Vịt con nhảy xuống hồ nước ngay bên cạnh.

Câu 3. (0,5 điểm) Khi Gà con gặp nguy hiểm, Vịt con đã làm gì?

A. Giả vờ không nghe thấy gì. 
B. Không ngần ngại lao xuống cứu Gà con lên bờ. 

C. Bỏ mặc Gà con.
Câu 4. (0,5 điểm) Sau khi thoát nạn, Gà con nhận ra điều gì cho bản thân? 

A. Mình tốt bụng đã giúp đỡ bạn.
B. Học tập Vịt con bơi thật giỏi.
C. Ân hận trót đối xử không tốt với Vịt con.
Câu 5. (1 điểm) Em thích nhân vật nào nhất? Vì sao?   

..................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………….

Câu 6. (1 điểm) Em học được điều gì qua câu chuyện trên? 

..................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………….
Câu 7. (1 điểm) Bộ phận câu in đậm trong các câu sau trả lời cho câu hỏi nào?
a) Vào một ngày đẹp trời, Vịt con và Gà con chơi trốn tìm.
A.  Ở đâu?                B. Khi nào?              C. Vì sao?             D. Để làm gì?                
b) Vịt con lao xuống cứu Gà con lên bờ.
A. Là gì?                                B. Thế nào?                          C. Làm gì?

Câu 8. (1 điểm) Ghi lại những từ chỉ hoạt động trong câu sau:
Vịt con nghe tiếng kêu, không ngần ngại lao xuống cứu Gà con lên bờ. 
Từ chỉ hoạt động là:…………………………………………...................
Câu 9. (1 điểm) Viết 1 câu có hình ảnh so sánh.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………….HẾT………………….
  Chữ kí giáo viên coi


                      Chữ kí giáo viên chấm  ……………………………………




………………………………………..
 TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM  HOÀNG
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
NĂM HỌC: 2022-2023
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 3
(Phần kiểm tra đọc)

	Câu/điểm
	Đáp án

	Câu 1 (0,5 điểm)
	A

	Câu 2 (0,5 điểm)
	A

	Câu 3 (0,5 điểm)
	B

	Câu 4 (0,5 điểm)
	C

	Câu 5 (1 điểm)
	- HS nêu được nhân vật Vịt con 0,5 điểm; nhận xét về Vịt con (dũng cảm, thông minh, tốt bụng biết giúp đỡ bạn,... ) đúng ngữ pháp, đúng chính tả: 0,5 điểm. 

(Tùy mức độ sai chính tả, ngữ pháp: trừ 0,25 điểm)

	Câu 6 (1 điểm)
	- HS viết được thành câu rút ra bài học (luôn đối xử tốt với bạn, không bỏ mặc bạn lúc khó khăn, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, ...) đúng ngữ pháp, đúng chính tả: 1 điểm

(Tùy mức độ bài học sai về nội dung; sai chính tả, ngữ pháp: trừ 0,25- 0,5 điểm).

	Câu 7 (1 điểm)
	a) B                  b) C   

(Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

	Câu 8 (1 điểm)
	nghe, kêu, lao, cứu. Viết đúng mỗi từ 0,25 điểm.

	Câu 9 (1 điểm)
	- Câu đúng nội dung yêu cầu câu hỏi, có hình ảnh so sánh có ý nghĩa, đúng ngữ pháp, đúng chính tả: 1 điểm. 
(Tùy mức độ sai chính tả, ngữ pháp: trừ 0,25; 0,5 điểm)


II. PHẦN VIẾT

1. Nghe viết ( 4 điểm )
- Viết đúng kiểu chữ thường, cỡ nhỏ (0,5 điểm):

· 0,5 điểm: viết đúng kiểu chữ thường và cỡ nhỏ.

· 0,25 điểm: viết chưa đúng kiểu chữ hoặc không đúng cỡ chữ nhỏ.

- Viết đúng chính tả các từ ngữ, dấu câu (3 điểm):

· Viết đúng chính tả, đủ, đúng dấu: 3 điểm

· 2 điểm: nếu có 0 - 4 lỗi;

· Tùy từng mức độ sai để trừ dần điểm.

- Trình bày (0,5 điểm):

· 0,5 điểm: nếu trình bày đúng theo mẫu, chữ viết sạch và rõ ràng.

· 0,25 điểm: nếu trình bày không theo mẫu hoặc chữ viết không rõ nét, bài tẩy xóa vài chỗ.

2. Luyện tập (6 điểm)
· Trình bày dưới dạng một đoạn văn từ 5 câu trở lên, kể về một anh hùng dân tộc hoặc một nhân vật trong chuyện mà em thích; câu văn viết đủ ý, trình bày bài sạch đẹp, rõ ràng: 6 điểm.

· Tùy từng mức độ bài viết trừ dần điểm nếu bài viết không đủ ý, trình bài xấu, không đúng nội dung yêu cầu.

………………HẾT………………..
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM - MÔN TIẾNG VIỆT- LỚP 3 NĂM HỌC: 2022 - 2023
	Chủ đề
	Số câu và số điểm
	Mức 1
(nhận biết)
	Mức 2
(thông hiểu)
	Mức 3
(vận dụng)
	Mức 4
(vận dụng nâng cao)
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Đọc hiểu văn bản

- Xác định được nhân vật, sự việc trong bài đọc.
- Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài học.
- Nhận xét, giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài đọc
- Biết liên hệ những điều đã đọc được với bản thân và thực tế.
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	1
	6

	
	Câu số
	1, 2
	
	3, 4
	
	
	5
	
	6
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	4

	KT Tiếng Việt 

- Tìm được một số từ ngữ chỉ sự vật, chỉ hoạt động, chỉ đặc điểm,...
- Hiểu được cấu trúc câu kiểu Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?
- Xác định được bộ phận câu trả lời câu hỏi: Khi nào? Ở đâu? Vì sao? Để làm gì?
- Biết sử dụng dấu câu
- Vận dụng được phép nhân hóa.

	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	3

	
	Câu số
	7
	
	8
	
	
	9
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	3

	Tổng
	Số câu
	3
	
	3
	
	
	2
	
	1
	9

	
	Số điểm
	2
	
	2
	
	
	2
	
	1
	6


	TRƯỜNG TH CẨM  HOÀNG

	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC
NĂM HỌC: 2022- 2023 

MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 3

(Phần kiểm tra viết) 


1. Chính tả ( Nghe- viết ).(4 điểm)  -  Thời gian viết 15 phút  

                                           Khám phá đáy biển ở Trường Sa
Biển ở Trường Sa, có những loại cá đẹp rực rỡ và lạ mắt. Từng đàn cá đủ màu sắc, dày đặc đến hàng trăm con tạo nên một tấm thảm hoa di động. Những vỉa san hô chạy dài từ chân đảo xuống sâu dần dưới đáy biển. San hô trông như một bức tranh khổng lồ, đẹp như những tòa lâu đài trong chuyện cổ tích.

2. Tập làm văn: (6 điểm) - Thời gian làm bài 35 phút
Học sinh chọn một trong 2 đề sau:

Đề 1: Viết đoạn văn ngắn  kể về một  anh hùng dân tộc .

Đề 2: Viết đoạn văn ngắn về một nhân vật trong chuyện mà em thích .

                                  ..……….HẾT…………..

	Trường Tiểu học Cẩm Hoàng
Lớp: ......

Họ và tên : ...........................................

	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM

NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN TOÁN - LỚP 3

(Thời gian làm bài 40 phút)

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	
	

	
	

	
	


Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng và hoàn thành các bài tập sau:
Câu 1. (0,5 điểm) Số bảy mươi tám nghìn không trăm linh ba được viết là:
A. 7803              
B. 78 003        
C. 7830     

D. 783
Câu 2. (0,5 điểm) Số liền sau của 78999 là:  

A.78901         
B. 78991           
C. 78100          
D. 79000  
Câu 3.  (1 điểm) Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm:    
a)  9m 3 cm = .......... cm. 
A. 93               
B. 930              
C. 903                
D. 9300

b) Số 3737 làm tròn đến hàng chục là: 

A. 3740                
B. 3800              
C. 3730            
D. 400
Câu 4. (0,5 điểm) Hình vuông có cạnh là 6 cm. Diện tích hình vuông đó là: 

        
A. 36 cm2      
B. 24 cm2       
C. 20 cm2         
D. 12 cm2
Câu 5. (0,5 điểm) Vinh mua 4 chiếc bút với giá 18 000 đồng một chiếc. Vinh đưa cho cô bán hàng 100 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại Vinh bao nhiêu tiền?

A.  72 000 đồng   
B. 82 000 đồng     
C. 18 000 đồng     
D. 28 000 đồng
Câu 6. (1 điểm) Nối phép tính với kết quả đúng: 
	32000 : 4
	
	30000

	60000 + 3000
	
	8000

	3000 x 3 
	
	63000

	80000 - 50000
	
	9000


Câu 7. (1,5 điểm) 
a) Viết các số: 70100;  69725 ; 70105;  69825 theo thứ tự từ bé đến lớn: 
…………………………….....................................……………………………
…………………………….....................................……………………………
b) Tính giá trị biểu thức:   2137 - 40 x 3  
…………………………….....................................……………………………
…………………………….....................................………………………………
…………………………….....................................………………………………
Câu 8. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:  
a) 18254 + 27 680         b) 49154 – 3728              c) 2608 x 3;              d) 4832 : 8

…………………………….....................................………………………………
…………………………….....................................………………………………
…………………………….....................................………………………………
…………………………….....................................……………………………
…………………………….....................................……………………………
…………………………….....................................……………………………
Câu 9. (1,5 điểm) Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài là 24 cm, chiều rộng bằng 
[image: image1.wmf]3

1

chiều dài. Tính diện tích của hình chữ nhật đó?

                                                     Bài giải

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10. (1 điểm) Trong một phép chia có dư, thương của phép chia là 1023, số chia là 7, số dư là số dư lớn nhất. Tìm số bị chia trong phép chia đó.

…………………………….....................................……………………………….
…………………………….....................................……………………………….
…………………………….....................................……………………………….
…………………………….....................................………………………………
…………………………….....................................………………………………
…………………………….....................................………………………………
	     Chữ kí của giáo viên coi

  .................................................
  
	      Chữ kí của giáo viên chấm

………………………………………
   


TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HOÀNG
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM

NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN TOÁN - LỚP 3 

Câu 1,2,4,5. Mỗi câu khoanh đúng đáp án được 0,5 điểm:  
Câu 1 (B);  Câu 2 (D);    Câu 4   (A);     Câu 5  (D)      

Câu 3 (1 điểm):  Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm        a)  C ;       b) A  
Câu 6 (1 điểm). Nối đúng kết quả mỗi phép tính được 0,25 điểm.

	 32000 : 4
	
	30000

	60000 + 3000
	
	8000

	3000 x  3
	
	63000

	80000 - 50000
	
	9000


Câu 7 (1,5 điểm). 
a) Các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 69725; 69825;  70100; 70105.

Sắp xếp được từ 2 số theo thứ tự được 0,5 điểm, 4 số đúng được 1 điểm. 
b)  Tính đúng giá trị biểu thức được 0,5 điểm. 

                                                    2137 - 40 x 3  =  2137 - 120  (0,25 điểm)

                                                                          =   2017            (0,25 điểm)
Câu 8 (2 điểm). Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng được 0,5 điểm
Câu 9 (1,5 điểm)  

	Chiều rộng miếng bìa hình chữ nhật là: 
	0,25 điểm

	24 : 3 = 8 (cm)
	0,25 điểm

	Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là: 
	0,25 điểm

	24 x 8 = 192 (cm2)
	0.5 điểm

	Đáp số:  192 cm2
	0,25 điểm


Câu 10. (1 điểm) 
Cách 1: Vì số chia là 7, nên số dư lớn nhất là 6
   Vậy số bị chia trong phép chia đó là:

             1023 x 7 + 6 = 7167

                             Đáp số: 7167

Cách 2: Vì số chia là 7, nên số dư lớn nhất là 6

Gọi số cần tìm là x, ta có:

  x : 7 = 1023 (dư 6)

  x      =  1023 x 7 + 6

  x      = 7161   + 6

  x      = 7167

Vậy số cần tìm là 7167

……….HẾT………
_1714269157.unknown

